KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HÒ
LỚP 5 TUỔI A
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung , hoạt động giáo dục


                             GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
 
	- Trẻ thực hiện lần lượt các động tác Hô hấp, tay, chân, bụng, bật của bài TDBS và các động tác tay, chân, bụng, bật và bài tập vận động cơ bản
- HĐ Thể dục sáng.
- Hoạt động học:  Bài tập phát triển chung 

	- MT2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục (CS9)
	- Dạy trẻ kỹ năng thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:
* HĐH: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước đổi chân theo hiệu lệnh

	- MT4: Phối hợp tay - mắt trong vận động: 
-Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m (CS3).
	- Dạy trẻ kỹ năng vận động 
HĐH:  Ném xa bằng 2 tay từ khoảng cách tối thiểu 4 m

	MT14. Thực hiện được một số việc đơn giản:
- Tự rửa tay bằng xà phòng (CS15). 
-  Tự lau mặt, đánh răng
 CS16 
- Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng  (CS18)
	- Trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh
+ Tự rửa tay bằng xà phòng
+ Rửa gọn không vẩy nước ra ngoài, không ướt áo quần
+ Rửa sạch tay sạch không có mùi xà phòng
- Vuốt tóc khi rối bù
* HĐ, đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện 
* Hoạt động vệ sinh, hoạt động mọi lúc mọi nơi


                     Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
	MT30:Cố gắng hoàn thành công việc được giao
- Chủ động làm một số công việc hàng ngày 
(CS33) 
	- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
* HĐ, đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện 


	MT39. Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc...). Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ. 
	Nhận biết hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ
- Kính yêu Bác Hồ.
HĐC: Thơ: Hoa quanh Lăng Bác

	MT40. Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn…) của quê hương, đất nước.

	- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
- Đặc điểm nổi bật của di tích lịch sử đình làng tiểu liêm
HĐH : PTTC- KNXH. Bé yêu cảnh đẹp quê hương

	MT41. Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.  
	- Một số quy định ở lớp 
- HĐNT. Quan sát cây hoa trong trường
- Hoạt động góc


                      Giáo dục phát triển ngôn ngữ & giao tiếp 
	MT71. Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện. (CS64).  

	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi :
HĐH. Truyện. Sự tích Hồ Gươm

	MT71. Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao 
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè...
HĐC. Thơ. Hoa quanh lăng Bác

	MT75. Trẻ thể hiện sự thích thú với sách. (CS80).
- Chọn sách để đọc và xem
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
* HĐC : Tô đồ chữ cái p, q

	MT82. Trẻ biết nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt. (CS91) 
	- Nhận dạng các chữ cái
HĐH: LQVCC. v, r

	- MT82: Biết chơi trò chơi với các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	- Biết chơi trò chơi với các chữ cái 
HĐG- GHT: Trò chơi chữ cái v,r

	MT92(CS72). Trẻ biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện 
	- Chủ động giao tiếp với mọi người xung quanh,
HĐG : Góc xây dựng


                                    Giáo dục phát triển nhận thức
	MT120(CS104). Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10
- Nhận biết các số từ 1 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. 
	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng 
- Đọc được các chữ số từ 1 đến 10
HĐH- LQVT. Nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 10. Nhận biết số 10

	MT125: Biết cách đo độ dài và nói kết quả đo CS106.
	- Dạy trẻ thao tác đo độ dài một đối tượng 
HĐH- LQVT: Nhận biết mục đích của phép đo

	MT135 CS115. Biết loại một đối tượng không cùng nhóm với các đối tượng còn lại
	- Nhận biết các đối tượng có cùng nhóm,khác nhóm 
- HĐC: HĐLQVT  qua hình vẽ

	MT141. Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội của quê hương, đất nước, địa phương:
	- Tên, đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương (Đình làng tiểu liêm)
HĐH: Trò chuyện về quê hương của bé
  (Trò chuyện đình làng Tiểu Liêm)

	MT142CS97. Kể được 1 số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống 

	- Kể hoặc trả lời câu hỏi của người lớn về những điểm vui chơi công cộng trường học /nơi mua xắm khám bệnh ở nơi trẻ sống 
* HĐ, đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện


                                    Giáo dục phát triển thẩm mỹ
	MT98. Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng, bố cục...) của các tác phẩm tạo hình.
	 - Sản phẩm tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán, xếp hình...
HĐC:  Tạo hình. Trang trí ảnh Bác
- Làm ngọn núi

	MT99(CS100). Biết hát đúng giai điệu bài hát trẻ em hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cản của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ  lại
	 - Hát đúng giai điệu lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát 
HĐH-  Âm nhạc. 
VĐ: “Yêu Hà Nội”
TCÂN: Vũ điệu hóa đá
 Dạy hát “Nhớ ơn Bác Hồ”
 TCÂN. Vòng tròn vui nhộn

	MT102.(CS102). Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. 
	 - Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm 
HĐH: Tạo hình. Làm ngọn núi


II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu
-Trẻ biết thực hiện tốt các vận động. Nhảy lò cò ít nhất 5 bước đổi chân theo hiệu lệnh; Ném xa bằng 2 tay từ khoảng cách tối thiểu 4 m
- Nhận biết mục đích của phép đo; Nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 10. Nhận biết số 10 
- Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương 
- Trẻ nhớ tên bài thơ, câu truyện, đọc thuộc các bài thơ, đồng dao, ca dao, hiểu nội dung bài thơ, câu chuyện. ( Bài thơ: Hoa quanh Lăng Bác:  Truyện: Sự tích Hồ Gươm)
- Nhận biết và phát âm đúng chữ cái p, q, v, r . Tham gia vào trò chơi chữ cái đúng yêu cầu cô
- Trẻ nhớ tên bài hát, tác giả thuộc bài hát. Yêu Hà Nội  - Nhớ ơn Bác Hồ, hưởng ứng lắng nghe cô hát
- Mạnh dạn tự tin khi lên biểu diễn, hát đúng giai điệu bài hát 
- Trẻ biết trong tháng 4 có sự kiện 30/4 ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, các cô tổ chức cho các con tham gia trải nghiệm múa hát, đọc thơ, làm quà lưu niệm, thông qua hoạt động trải nghiệm giáo dạc trẻ biết truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta....
2. Chuẩn bị
a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Trang trí lớp thẩm mĩ, thân thiện, trẻ dễ sử dụng và phù hợp với chủ đề "Quê hương đất nước Bác Hồ”
- Bố trí các góc chơi và đồ dùng cho trẻ hoạt động, trải nghiệm phù hợp với chủ đề
- Tranh ảnh đồ dùng tự làm về các cây hoa, cây ăn quả, các loại tranh ảnh lưu niệm
- Các loại vật liệu có sẵn: rơm, lá, giấy, vải vụn...
- Môi trường cho trẻ hoạt động phù hợp, an toàn.
- Tranh, hình ảnh phù hợp với chủ đề  
b. Đồ dùng dạy học của cô.
- Tranh thơ, tranh truyện minh họa, hình ảnh phù hợp với chủ đề  quê hương đất nước Bác Hồ
- Đồ dùng, đồ chơi ở các góc đầy đủ, phong phú cho trẻ thực hành
- Thẻ chữ cái v,r tranh lô tô chứa chữ cái p, q, v, r thẻ chữ cái rời. Bài thơ chữa chữ cái v,r cúc áo, hột hat, nắp chai....
- Nhóm đồ vật đồ chơi số lượng là 10 thẻ 1- 10 đủ cho cô và trẻ các nhóm đối tượng trong phạm vi 10, dụng cụ thước đo để trẻ thực hành đo
- Nhạc bài hát trong chủ đề. Que chỉ., giá treo sp, bìa màu, hoa, kéo , băng dính 2 mặt......, bàn ghế.  Câu hỏi đàm thoại....
- Vòng thể dục, vật cản, cờ ...
c. Tài liệu, học liệu của trẻ: Thẻ chữ cái, p, q, v, r chữ số 1-10 nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng 10 , vở tạo hình, vở tập tô sáp màu, , hồ dán rẻ lau hoa, lá, bìa...bàn ghế đủ cho trẻ, dụng cụ âm nhạc. Trang phục gọn gàng dễ vận động phù hợp với thòi tiết, tâm thế thoải mái
- Đồ dùng đồ chơi, các góc chơi.
- Xắc xô, trống lắc, phách tre, mũ.
- Cờ, hoa, vòng, gậy thể dục…	
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1:
Từ 13/04 - 17/04/2026

	Tuần 2:
Từ 20/04 - 24/04/2026
	Tuần 3:
Từ 27/4 – 01/05/2026

	Lưu ý

	Chủ đề nhánh
	Nhánh 1:   Đất nước Việt Nam

	Nhánh 2:  Quê hương

	Nhánh 3:  Bác Hồ kính yêu

	

	Đón trẻ
Trò chuyện
	* Tuần 1.
* Cô đón trẻ vào lớp niềm nở, nhắc trẻ thói quen chào hỏi lễ phép. Nhắc trẻ chuyển ảnh của trẻ vào bảng trẻ đến lớp và cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
* Trò chuyện:Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ kính yêu
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về Bác Hồ 
- Cho trẻ chơi tự do các đồ chơi trong lớp
* Tuần 2: 
- Trò chuyện với trẻ cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh giới thiệu về 
quê hương, di tích lịch sử địa điểm công cộng nơi trẻ đang sống MT142CS97
- Trẻ chơi theo ý thích
* Tuần 3.
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp. Nhắc trẻ biết chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh giới thiệu về thủ đô Hà Nội có Lăng Bác, chùa 1 cột, Tháp rùa, cầu Thê Húc- Văn miếu Quốc Tử Giám….
- Trẻ chơi đồ chơi các góc theo ý thích.
	

	Thể dục  sáng
	1. Mục đích: 
a. Kiến thức:
- T1:  Biết tập theo cô các động tác hô hấp, tay, chân, bụng, bật nhằm phát triển cơ tay, chân, bụng. (MT1)
- T2: Biết tập đúng, thành thạo các động tác.
- T3: Biết tập theo cô các động tác hô hấp, tay, chân, bụng, bật nhằm phát triển cơ tay, chân, bụng. (Kết hợp gậy)
b. Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ.
c.Thái độ: Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.
- Trẻ khỏe mạnh, vui vẻ, sảng khoái, tích cực tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị. Xắc xô, gậy TD,  cờ  sân tập sạch sẽ bằng phằng
3. Tiến hành hoạt động.
a. Khởi động: Cô cho trẻ đi thành hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, đi bình thường, đi kiễng chân, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, đi bình thường.....
b. Trọng động: 
* Tuần 1+2: Tập với cờ
+ Động tác tay: Hai tay cầm cờ đưa lên cao, ra trước, lên cao. (2 lần, 8 nhịp).
+ Động tác chân:  Hai tay cầm cờ dang ngang, đưa ra trước mặt, đầu gối khụy xuống. (2 lần, 8 nhịp)
+ Động tác bụng: Hai tay cầm cờ đưa lên cao,  cúi gập người. (2 lần, 8 nhịp)
+ Động tác bật: Bật tách 2 chân sang ngang, kết hợp đưa cờ dang ngang  Bật nhảy đưa chân về, hai tay cầm hoa buông xuống  (2 lần, 8 nhịp).
* Tuần 3: Tập với gậy
- Động tác Tay: Hai tay cầm gậy đưa lên cao, ra trước, lên cao. (2 lần x8 nhịp )
- Động tác chân: Hai tay cầm gậy đưa ra trước kết hợp khuỵu gối.. (2 lần x8 nhịp )
- Động tác lườn: Đưa gậy lên cao Nghiêng người sang trái – sang phải (2 lần x8 nhịp )
- Động tác Bật: Bật tách 2 chân sang ngang, kết hợp đưa 2 tay cầm gậy ra trước -> Bật nhảy đưa chân về, hai tay cầm gậy buông xuống (2 lần, 8 nhịp)
*HĐ3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng, kết hợp làm động tác chim bay, cò bay.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTTC:
Thể dục.  Nhảy lò cò ít nhất 5 bước đổi chân theo hiệu lệnh MT2CS9
	PTTC:
Thể dục.  Ném xa bằng 2 tay từ khoảng cách tối thiểu 4 m MT4(CS3)
	Nghỉ 10/3
	

	
	3
	PTNT:  LQVT
Nhận biết mục đích của phép đo. MT125 CS106

	PTNT-  KPXH: Trò chuyện về quê hương của bé MT141

	PTNT- LQVT. Nhận biết các nhóm đối tượng trong phạm vi 10. Nhận biết số 10 MT120CS104
	

	
	4
	PTTM
Âm nhạc:
VĐ: “Yêu Hà Nội”
NH: Quê hương
TCÂN:Vũ điệu hóa đá MT99CS100
	PTTC- KNXH. Bé yêu cảnh đẹp quê hương MT40

	PTTM - Âm
DH “Nhớ ơn Bác Hồ”
NH: “Em mơ gặp  Bác Hồ”
TCÂN Hát theo hình vẽ MT99(CS100).
	

	
	5
	PTTM:
Tạo hình.  Vẽ theo ý thích
MT98
	PTTM.
 Tạo hình.  Làm ngọn núi MT102. (CS102)
	Nghỉ 30/4
	

	
	6
	PTNN - Văn học: Truyện. Sự tích Hồ Gươm
MT71CS64
	PTNN. 
   LQVCC- v, r
MT82CS91
	Nghỉ 1/5
	

	Hoạt động góc
	1.  Góc xây dựng: 
(T1) xây dựng, lắp ghép  công viên
(T2) Xây dựng  nhà văn hóa
(T3) công viên, Lăng Bác
a. Mục đích yêu cầu
 * Kiến thức: Trẻ biết biết nhận vai chơi phù hợp với khả năng và thể hiện được đúng vai chơi của mình trong nhóm
- Trẻ biết dùng các vật liệu khác nhau để xây công viên, nhà văn hoa lăng Bác Hồ
* Kỹ năng:  MT92(CS72):Trẻ biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện 
- Rèn cho trẻ kỹ năng lắp ghép, sắp xếp và phân bố các khu vực chơi hợp lý
- Phát triển trí tưởng tượng cho trẻ thông qua trò chơi xây dựng 
- Rèn kĩ năng thể hiện vai chơi, kĩ năng liên kết các vai chơi và các nhóm chơi.
[bookmark: _Hlk190419655]* Thái độ:  Biết giữ gìn đồ chơi và biết cất dọn đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định sau khi chơi và biết nhặt những rác thải trong quá trình chơi bỏ vào thùng rác.  
 - Trẻ biết đoàn kết, chia sẻ, hợp tác với bạn trong khi chơi
b. Chuẩn bị: Gạch xây dựng, các loại cây hoa, cây ăn quả, ghế , ống nút, lắp ráp nhà, mô hình Lăng Bác...
c. Cách chơi: 
- Cô tập trung trẻ xung quanh cô. Cho trẻ nhận vai chơi, bạn đội trưởng sẽ phân chia công việc cho thành viên của nhóm:
+ 1 bạn sẽ lắp ghép khu vườn, hàng rào, tường bao cổng ( Công viên, nhà văn hóa, lăng Bác) 
+ 2 bạn lắp ghép lối đi bằng gạch, hoa, quả, vườn cây…
-  1 bạn sẽ đi mua cây hoa, các đồ dùng để xây dựng 
2. Góc phân vai: 
(T1). bán quà lưu niệm
(T2) bán hàng, nấu ăn.
(T3) Nấu ăn, bán hàng 
a. Mục đích 
[bookmark: _Hlk190419607]* Kiến thức: 
- MT30 Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao. Chủ động làm một số công việc hàng ngày (CS33)  
- Biết công việc hàng ngày người bán hàng, mua hàng người nấu ăn.
+ Trẻ biết nhập vai và thể hiện đúng vai chơi của mình, biết thực hiện các thao tác nấu ăn.
+ Trẻ biết tên các món ăn, cách làm ra các món ăn , nói tên các mặt hàng mà cửa hàng mình bán
+ Người bán hàng phải niềm nở chào hỏi với người đến mua hàng giới thiệu mặt hàng giá tiền…
[bookmark: _Hlk190419619]* Kỹ năng:   
+ Rèn kỹ năng sắp xếp đồ dùng đồ chơi, bày các mặt hàng 
+ Rèn kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn tự tin cho trẻ.
- Thái độ: Vui vẻ đoàn kết trong buổi chơi
b. Chuẩn bị: Bàn ghế, đồ dùng thức ăn đồ uống, cây giống, cây hoa rau, củ, quả, các mặt hàng lưu niệm như túi sách, vòng tay, quạt…
c. Cách chơi: 
- Cô  cho trẻ nhận vai chơi
- Trẻ chơi đóng vai người bán hàng, người đầu bếp, bác sỹ, ... và thực hiện các công việc của từng nhân vật mình đóng vai như người bán hàng mời chào khách, người mua hàng trả tiền cho người bán…đầu bếp nấu các món ăn
- Cô hướng dẫn trẻ xếp các đồ dùng lên bàn và rao bán
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện giao tiếp giữa các vai chơi: người bán hàng – mua hàng, người nấu ăn – người ăn…
- Cho trẻ thao tác mua hàng – trả tiền, nấu ăn - ăn, 
3.  Góc âm nhạc: 
(T1) Nghe nhạc và hát các bài hát về chủ đề. Hát bài hát về Bác. Em mơ gặp Bác Hồ - Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh -  Bài thơ về Bác Hồ
(T2) : Hát các bài về chủ đề “ Quê hương em, Yêu Hà Nội
(T3 :  biểu diễn các bài hát về chủ đề
a. Mục đích yêu cầu
- Kiến thức:Trẻ nói tên các bài hát thuộc các bài hát trong chủ đề, hát đúng gia điệu rõ lời
- Kỹ năng  Trẻ hát đúng giai điệu ,lời ca và thể hiện sắc thái ,tình cảm của bài hát MT99 CS100
 - Thái độ: Trẻ hứng thú khi tham gia vào các hoạt động, yêu thích hát và vận động theo nhạc
b. Chuẩn bị: Xắc xô, phách, xoang loan, micoro, bộ đồ dùng trang điểm
c. Cách chơi:
- Cô cho trẻ chọn dụng cụ âm nhạc mình thích
- Cô hướng dẫn trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc
- Cô cho trẻ vừa hát vừa dùng dụng cụ âm nhạc để biểu diễn
- Lần lượt từng bạn biểu diễn, các bạn còn lại hưởng ứng theo
4. Góc học tâp: 
(T1):  Xem sách, tranh truyện nói về Bác…
(T2)   Trẻ biết chơi các trò chơi chữ cái MT82, xếp các chữ cái v, r, bằng cúc áo, nắp chai…
(T3):   Xem sách tranh, kể chuyện theo tranh về quê hương, về Bác Hồ, Đếm nhận biết số lượng, chữ số, số thứ tự trong pham vi 10
a. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức:  Trẻ nhận biết đọc to rõ ràng các nét các chữ cái, chữ số mà trẻ xếp, trẻ tô, trẻ viết 
+ Trẻ biết cách xếp chữ cái, chữ số bằng cúc áo, nắp chai, hình tròn xốp
+ Trẻ nói gọi tên nêu đặc điểm cấu tạo của số 10 các chữ cái mà trẻ xếp
+ Trẻ xem tranh và nói được nội dung tranh truyện 
- Kỹ năng:  Rèn cho trẻ kỹ năng ngồi đúng tư thế cầm bút,  kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ
+ Củng cố kĩ năng sắp xếp, rèn sự khéo léo của đôi tay
- Thái độ: Trẻ lấy cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
b. Chuẩn bị: Bàn ghế, bảng đen, phấn, bảng chun, rẻ lau, cúc áo, nắp chai, vở tập tô, bút chì, các thẻ chữ cái, thẻ số trẻ đã học
c. Cách chơi: 
- Cô gợi ý trẻ tự lấy tranh, ảnh đồ dùng theo sở thích mình
- Cô cho trẻ nhận biết, nói nội dung tên tranh , truyện mà trẻ đang xem
- Hướng dẫn trẻ ngồi xem đúng tư thế, lật mở sách nhẹ nhàng
- Hướng dẫn trẻ ngồi đúng tư thế để tô viết, xếp, tô đồ hoàn thiện bài toán, chữ cái v,r  các chữ số từ 1-10 theo khả năng trẻ
5.  Góc tạo hình: 
(T1):  Vẽ, xé dán, về lá cờ tổ quốc
(T2):  Vẽ, nặn, xé dán các công trình sản phẩm của quê hương
(T3):  tô màu, Vẽ, cắt dán phong cảnh làng xóm của bé, lăng bác, tháp rùa, nhà sàn, ….
a. Mục đích:
[bookmark: _Hlk190419739]- Kiến thức.  MT102(CS102): Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
- Trẻ biết sử dụng kéo để cắt dán và tạo thành bức tranh ….
- Trẻ biết vẽ và tô màu để tạo thành bức tranh
- Kỹ năng:  Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay và óc thẩm mỹ của trẻ.
- Thái độ. Biết chia sẻ đồ dùng, đoàn kết vui vẻ trong buổi chơi. Biết trân trọng sản phẩm mình làm ra
b. Chuẩn bị: Bàn ghế, kéo, hồ dán, rẻ lau, giấy A4, sáp màu, đất nặn……
c. Cách chơi. Cô hỏi trẻ ai muốn làm những cô họa sỹ, chú họa sỹ tài ba?
- Sau khi trẻ nhận vai chơi sau đó lấy bàn ghế ra kê, lấy đồ dùng ra vẽ, cắt dán về các con vật, các sản phẩm …. 
6. Góc thiên nhiên: 
(T1)  Chăm sóc cây xanh: lau lá cây, tưới nước
(T2). Lau lá cây, sới đất
(T3) Trồng rau tưới nước
a. Mục đích, yêu cầu:
- Kiến thức:  MT41:Thực hiện được một số quy định ở lớp và nơi công cộng 
-Tạo cho trẻ thói quen biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, các loại rau, bảo vệ môi trường
+ Trẻ biết tên cây, biết cách chăm sóc cây: Tưới nước cho cây, nhặt lá úa. 
+ Trẻ chơi an toàn với cát, nước
+ Trẻ biết cách trồng rau, lau lá cây, bắt sâu
- Biết sử dụng các dụng cụ để tưới nước, xới đất trồng rau, trồng cây
- Kỹ năng: Tạo rèn cho trẻ thói quen nhẹ nhành cẩn thận khi làm việc
- Thái độ: Vui vẻ thích thú hoàn thành công việc 
b. Chuẩn bị : Cây xanh, dụng cụ chăm sóc cây, rẻ lau, rau giống, bộ dung cụ in hình trên cát
c. Cách chơi: Cô 3-4 trẻ về góc thiên nhiên lấy  đồ dùng và nhẹ nhàng ra góc chơi lấy dụng cụ và thực hành
-  Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng tửa tay khi bẩn
	

	[bookmark: _Hlk216095997]Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	Quan sát cây bưởi và cây nhãn.
TCVĐ: Thuyền về bến 
CTD. Phấn, lá sỏi và đò chơi ngoài trời
	Quan sát cây cọ và cây na                    TCVĐ:  Bịt mắt bắt dê CTD. Phấn, lá sỏi và đồ chơi ngoài trời

	Nghỉ 10/03 - Giỗ tổ Hùng vương
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	Quan sát cây dứa tím, hoa địa lan                                     TCDG. Bịt mắt bắt dê
- CTD. Phấn lá, sỏi và đồ chơi có sẵn ngoài trời
	Quan sát rau ngót                                TCGD “Kéo co”
CTD. Phấn lá, sỏi và đồ chơi có sẵn ngoài trời
	Quan sát khóm trúc & cây cọ
TCDG. Lộn cầu vồng
Chơi theo ý thích, phấn, lá sỏi và những đồ chơi ngoài trời
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	Quan sát: Xe máy- xe đạp điện
Tcvđ : Nhảy bao bố
Chơi tự do phấn lá sỏi và đồ chơi ngoài
	Quan sát: Củ cải –  cây cà chua                                 TCDG: Bịt mắt bắt dê                                       CTD : Chơi với phấn lá sỏi đồ chơi có sẵn ngoài trời
	Quan sát: Cây rau  củ cải                                        TCVĐ: Gieo hạt
CTD: Chơi với cát, nước, lá cây…và đồ chơi ngoài trời
	

	
	5
	Quan sát cây sấu và cây xoài                                         -TCVĐ: Ô tô về bến
Chơi tự do phấn lá sỏi và đồ chơi ngoài trời
	QS cây lưỡi hổ và trà là
TCVĐ:  Rồng rắn lên mây
CTD. Phấn lá, sỏi và đồ chơi có sẵn ngoài trời
	Nghỉ 30/4
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	Quan sát. Rau cải và rau mùng tơi
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do phấn lá sỏi và đồ chơi ngoài trời
	Quan sát. Cây na cây vú sữa
TC: Ném vòng
CTD. Phấn lá, sỏi và đồ chơi có sẵn ngoài trời
	Nghỉ 1/5
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	* Vệ sinh ăn
- Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản: MT14. Tự rửa tay bằng xà phòng (CS15) rửa mặt đúng theo các bước 
-  Nhà vệ sinh sạch sẽ để trẻ đi vệ sinh. Nước để rửa tay cho trẻ khăn lau tay. Xà phòng 
- Trẻ thực hiện đúng theo các bước rửa tay, rử mặt theo quy định
- Trẻ kê bàn ăn và ngồi xung quanh bàn chia ăn của cô, lấy đĩa đựng cơm rói, khăn ăm lau tay, yếm ăn
- Bạn tổ trưởng các tổ lên lấy cơm chia cơm cho các bạn
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, không cười đùa gây sặc khi ăn.
- Không cầm thìa xúc cơm đổ lung tung hoặc đổ sang bát bạn.
- Biết nhặt cơm rơi bỏ vào dĩa, chùi tay vào khăn.
- Trẻ ăn xong trẻ ngồi nghỉ ngơi đi vệ sinh đi ngủ
* Ngủ trứa
- Trẻ ngủ  cô  chuẩn bị đủ sạp, chiếu, gối cho trẻ, đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc thoải mái khỏe mạnh khi ngủ dạy
- Không nô đùa nói chuyện gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn khác.
- Cô giáo thức canh trẻ ngủ. Trẻ cá biệt khó ngủ cô cho nằm riêng cạnh cô
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	Dạo chơi sân trường nhặt lá cây
	TCVĐ: Gánh lúa về làng
-Dạo chơi sân trường, nhặt lá cây
	Nghỉ 10/3 
	

	
	Thứ 3
	- Xem video hình ảnh về thủ đô Hà Nội
	HĐLQVT qua hình vẽ 
	Trang trí ảnh Bác 
	

	
	Thứ  4
	Tô đồ p, q 
	TCHT: Đố bé biết gì về quê hương
 Chơi tự do các góc 
	Thơ. Hoa quanh Lăng Bác 
	

	
	Thứ 5
	Xem phim hoạt hình ATGT
	Dạy trẻ bài thơ. Bức tranh quê
	Nghỉ 30/4
	

	
	Thứ
6
	Nêu gương cuối tuần
	Biểu diễn 1 số bài hát, thơ trong chủ đề 
- Nêu gương cuối tuần

	Nghỉ 1/5
	


                                       ********************************
                                            Tuần 1:  Đất nước Việt Nam
    Thời gian thực hiện từ 13/04 - 17/04/2026
Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, thể dục buổi sáng
 - Đón trẻ cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏ cất đồ dùng nơi quy định
- Trò chuyện: Sáng nay chúng mình đươch bố, mẹ, ông, bà cho đi hoạc bằng phương tiện nào?
- Khi ngồi sau xe chúng mình phải ntn?
- Tại sao phải chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông?
- Cô giáo dục trẻ chấp hành giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người
- Hướng trẻ vào đồ chơi góc
- Thể dục sáng thực hiện theo kế hoạch tuần
- Điểm danh
II. Hoạt động học. Thể dục: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước đổi chân theo hiệu lệnh 
                                         TCVĐ: Kéo co
1. Mục đích:
a. Kiến thức. Trẻ nhớ tên vận động nhảy lò cò.
- Trẻ biết thực hiện vận động: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu 1 cách liên tục. MT2. CS9
Trẻ biết tập đều các động tác của bài tập phát triển chung theo hiệu lệnh
 - Trẻ biết cách chơi, hiểu luật chơi trò chơi kéo co
b. Kỹ năng:
- Rèn ở trẻ sự khéo léo, nhanh nhẹn.
- Phát triển tố chất vận động và sự thăng bằng của cơ thể, phát triển cơ chân, sự chú ý lắng nghe và mắt quan sát của trẻ.
c. Thái độ. Trẻ hứng thú tham gia vào các vận động, có ý thức tham gia tập luyện, thực hiện đúng theo hiệu lệnh của cô.
2. Chuẩn bị cô:  Sân bãi sạch, thoáng mát, dây thừng.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú. Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết, kiểm tra sức khỏe trẻ và dẫn trẻ ra sân tập. 
2. Nội dung
2.1. HĐ1. Khởi động: Cô cho trẻ đi thành hình vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh, đi bình thường, về đội hình 3 hàng ngang.
2.2. HĐ2. Trọng động: 
* BTPTC 
+ Động tác tay: Hai tay cầm cờ đưa lên cao, ra trước, lên cao. (2 lần, 8 nhịp).
+ Động tác chân:  Hai tay cầm cờ dang ngang, đưa ra trước mặt, đầu gối khụy xuống. (2 lần, 8 nhịp)
+ Động tác bụng: Hai tay cầm cờ đưa lên cao,  cúi gập người. (2 lần, 8 nhịp)
+ Động tác bật: Bật tách 2 chân sang ngang, kết hợp đưa cờ dang ngang. Bật chụm chân tay cầm cờ xuôi theo người (2 lần, 8 nhịp).
* VĐCB: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước đổi chân theo hiệu lệnh
- Cho trẻ về đội hình 2 hàng ngang đối diện cách nhau 3,5 m.
- Cô làm mẫu lần 1 không phân tích động tác
- Cô làm mẫu lần 2 vừa làm vừa phân tích:
+ TTCB: Cô đứng ngang vạch xuất phát, 2 tay thả lỏng, co chân phải (trái) lên cho vuông, mắt nhìn thẳng về trước. Khi có hiệu lệnh nhảy của cô thì khuỵ gối chân phải (Trái) nhảy lò cò tiến về trước 5 bước liên tục, nhớ nhảy lò cò phải hướng thẳng về trước  
(Hỏi trẻ cô vừa thực hiện vận động gì?)


- Cô gọi 2 trẻ khá lên thực hiện cho cả lớp xem.
- Cô cho trẻ thực hiện: Lần lượt trẻ lên thực hiện vận động. (cô chú ý quan sát, động viên khuyến khích trẻ, chú ý sửa sai cho trẻ). 
- Lần lượt cho trẻ 2 tổ lên thực hiện
* TCVĐ: Kéo co
- Cô nói, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
+ Kết thúc nhận xét trò chơi:
2.3.HĐ3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân tập và vào lớp.
3. Kết thúc. Nhận xét khen trẻ chuyển hoạt động khác
	- Trẻ đi theo cô ra sân





- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô.



- Trẻ tập theo cô.









- Trẻ về đội hình 2 hàng ngang đối diện

- Trẻ chú ý quan sát.


- Trẻ quan sát và lắng nghe cô phân tích.



- Nhảy lò cò ít nhất 5 bước đổi chân theo hiệu lệnh

- 2 trẻ khá lên thực hiện 
- Lần lượt trẻ lên thực hiện vận động

- Trẻ thi đua giữa 2 tổ


- Trẻ chơi đúng luật

- Trẻ đi nhẹ nhàng và thư giãn
- Trẻ thu dọn đồ dùng


III. Hoạt động ngoài trời. Quan sát cây bưởi và cây nhãn.
TCVĐ: Thuyền về bến.
CTD. Phấn lá sỏi và đồ chơi ngoài trời, phấn, lá sỏi…
1. Mục đích:
a. Kiến thức:
-  Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây bưởi và cây nhãn.
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 cây.
b. Kỹ năng:  Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ đưa ra câu hỏi để hỏi lại  để làm rõ một thông tin khi nghe mà không hiểu 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc. Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại cây.
2. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng của cô. Cây bưởi và cây nhãn. Sân rộng sạch, bằng phẳng.  Phấn, lá, sỏi, cát, câu hỏi đàm thoại
- Đồ dùng của trẻ. Trang phục gọn ngàng
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 2. Quan sát cây bưởi và cây nhãn.
- Cô dẫn trẻ đến bên cây bưởi và hỏi trẻ đây là cây gì?
- Cây bưởi có đặc điểm ntn?
- Gốc cây như thế nào?

- Thân cây như thế nào?
- Lá cây như thế nào?
- Cây bưởi có quả không? Quả bưởi có đặc điểm gì?

- Các con đã được ăn bưởi bao giờ chưa?
- Ăn bưởi có mùi, vị như thế nào?
- Cây trồng có tác dụng gì?
 Cô tổng hợp lại: Đây là cây bưởi. Cây có phần gốc, thân, lá. Gốc cây có màu xám, sần sùi, phía dưới gốc có nhiều rễ bán vào đất hút chất dinh dưỡng từ lòng đất nuôi cây phát triển. Thân cây cứng, sần sùi, có nhiều cành. Lá cây màu xanh đậm, nhẵn. Cây bưởi còn có quả, quả bưởi có dạng tròn, vỏ sần sùi, ăn có vị ngọt (chua), mùi thơm....
* Tương tự cô cho trẻ quan sát cây nhãn để trẻ nêu sự hiểu biết của mình về cây và cho trẻ
So sánh sự giống (Gọi trẻ trả lời)

Khác nhau giữa 2 cây.
 Cô tổng hợp lại và giáo dục trẻ yêu qúy, chăm sóc và bảo vệ các loại cây.
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ Thuyền về bến.
- Cách chơi: Bắt đầu trò chơi, chọn một người đóng vai là Quản trò. Mỗi người chơi cầm 1 chiếc thuyền để đi ra khơi đánh cá. Các bé làm động tác chèo thuyền, vượt sóng. Khi Quản trò ra hiệu lệnh " Trời sắp có bão" thì các bé nhanh chóng đi vào bến của mình.
- Luật chơi: Nếu thuyền nào có màu nào thì vào bến màu đó. Ai tìm khác bến là thua cuộc.
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Cô tập trung trẻ lại giới thiệu cho đồ dùng đồ chơi cô chuẩn bị
- Cô chuẩn bị cho các con rất nhiều đồ chơi, với đồ chơi này các con dự định làm gì?
- Con dùng đồ chơi này làm ra sản phẩm nào?
- Ngoài đồ chơi cô vừa giới thiệu trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chúng mình nhẹ nhàng đi ra và chơi với đồ chơi đó nào.
- Khi chơi thì phải như thế nào? (nhắc trẻ khi chơi không được tranh giành đồ chơi của nhau, không được xô đẩy nhau.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.
- Cây bưởi
- Gốc, rễ thân, cành lá…
- Gốc cây to, vỏ màu xanh….
- Thân cây to, cao….
- Lá dài màu xanh…
- Cây bưởi có rất nhiều quả, quả tròn….
- Rồi ạ
- Vị ngọt vị chua
- Cho bóng mát, cho quả….


-  Trẻ chú ý nghe cô 




- Trẻ chú ý quan sát và nêu nhận xét.
- Giống nhau đều cây trồng trong sân trường, có quả….
- Cây nhẫn quả bé,  quả bưởi tròn to ….






-Trẻ chơi đúng luật 






- Vẽ ngọn núi
- Con xếp lăng Bác Hồ



- Trẻ trả lời
- Trẻ chơi

- Trẻ chú ý lắng nghe


IV: Hoạt động góc: Thực hiện như kế hoạch tuần
V. Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh: Thực hiện như kế hoạch tuần
IV. Hoạt động chiều : Dạo chơi sân trường nhặt lá cây
   * Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24: Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
.................................................................................................................................
                             
******************************************
 Thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, thể dục buổi sáng.(Thực hiện theo kế hoạch tuần)
 - Điểm danh
II. Hoạt động học. - LQVT. Nhận biết mục đích của phép đo. 
1. Mục đích:
a. Kiến thức. Trẻ nhận biết được mục đích của phép đo.  Biểu diễn độ dài kích thước của 1 đối tượng qua độ dài của 1 vật chọn làm đơn vị đo MT125 CS106
b. Kỹ năng. 
- Rèn kĩ thao tác đo và so sánh cho trẻ
- Rèn trẻ kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng so sánh.
c. Thái độ. Giáo dục trẻ có ý thức trong học tập.
2. Chuẩn bị:
- Của trẻ. Mỗi trẻ một băng giấy xanh, 3cm x 20 cm, 1 băng giấy vàng 3 x 25cm, 1 băng giấy đỏ 3cm x 30, 6 hình chữ nhật: 3cm x 5cm bằng bìa có màu sắc khác nhau. Các thẻ số từ 1 đến 6.
- Của cô. Đồ dùng của cô giống của trẻ, nhưng kích thước to hơn.
 3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	 1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
 - Co hỏi trẻ chúng mình đang cùng nhau khám phá chủ đề gì?
- Vậy đường đi học từ nhà con đến trường có xa không?
- Trong lớp mình có nhà bạn nào gần trường học mình không?
- Cô dẫn dắt trẻ vào nội dung bài học
2. Nội dung
2.1. HĐ1: So sánh chiều dài
- Các con nhìn xem cô có những băng giấy màu gì?

- Băng giấy màu nào dài nhất?
- Băng giấy nào ngắn nhất?
- Các con nhìn xem trong rổ của các con có gì nào?
- Cô cho trẻ so sánh 3 băng giấy của trẻ. Trong khi trẻ so sánh cô bao quát và sửa sai cho trẻ.
2.2. HĐ2: Biểu diễn chiều dài của băng giấy qua chiều dài của hình chữ nhật.
- Các con nhìn xem trong rổ của mình có gì?
- Cô cháu mình thử xem chiều dài mỗi băng giấy dài bằng mấy lần của hình chữ nhật. Các con hãy xếp thứ tự trên băng giấy màu xanh nhé!
- Cô vừa xếp vừa giải thích cách xếp.
- Các con đếm xem xếp kín băng giấy màu xanh phải xếp mấy hình chữ nhật?
Trong khi trẻ làm cô bao quát và đông viện trẻ thực hiện.
- Chiều dài của băng giấy màu xanh dài bằng mấy lần chiều dài của hình chữ nhật? 
-Con hãy đặt thẻ số tương ứng
- Cô cho trẻ đo tiếp chiều dài của băng giấy màu vàng.
(Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát trẻ)
- Chiều dài của băng giấy màu vàng bằng mấy lần chiều dài của hình chữ nhật sau đó cá con hãy lấy thẻ
số tương ứng và cất hình chữ nhật
- Băng giấy màu vàng dài bằng mấy lần chiều dài hình chữ nhật?
- Các con lấy cho cô băng giấy màu đỏ ra, tiếp theo các con lấy hình chữ nhật trong rổ xếp lên trên băng giấy màu đỏ
- Chiều dài của băng giấy màu đỏ bằng mấy lần chiều dài của hình chữ nhật? Các con hãy cất hình chữ nhật vào rổ và lấy thẻ số tương ứng đặt lên bên phải của băng giấy đỏ
- Băng giấy nào được xếp nhiều hình chữ nhật nhất?
- Băng giấy nào được xếp ít hình chữ nhật nhất?
- Băng giấy nào dài nhất?
- Băng giấy nào ngắn hơn?
- Băng giấy nào ngắn nhất?
2.3. HĐ3: luyện tập củng cố
- Trò chơi: Thi xem ai nhanh
- Cô có băng giấy màu xanh. Các con phải nói được băng giấy đó được xếp bằng mấy hình chữ nhật?
- Cô nói băng giấy màu vàng? Các con phải nói được băng giấy đó được xếp bằng mấy hình chữ nhật? 
- (Sau đó cô nói ngược lại và mỗi lần nói cô nói tốc độ nhanh hơn)
3. Kết thúc. Cô nhận xét, tuyên dương
	
 - Chủ đề Quê hương đất Nước Bác Hồ

- Có ạ

- Trẻ trả lời
-Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô

- Màu đỏ, màu xanh, màu vàng 
- Băng giấy đỏ dài nhất ạ
- Băng giấy xanh ngắn nhất ạ
 - Băng giấy ạ
 -Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô

 
 -Băng giấy ạ

- Trẻ thực hiện yêu cô và nêu kết quả


- 4 hình chữ nhật ạ



- 4 lần ạ
 
- Trẻ đo
 
 


- 5 lần ạ
 
- Trẻ đo
 

- 6 lần ạ
 
-Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô
- Băng giấy đỏ ạ 
- Băng giấy màu xanh ạ
 - Băng giấy màu đỏ
- Băng giấy màu vàng
- Băng giấy màu xanh ạ

- Trẻ chơi
 
- Trẻ lắng cô nói cách chơi và chơi đúng luật



-Trẻ thu dọn đồ dùng


III. Hoạt động ngoài trời . 
Quan sát cây dứa tím, hoa địa lan
TCDG. Bịt mắt bắt dê
CTD. Chơi với đồ chơi có sẵn ngoài trời và đồ chơi mang theo phấn, lá, sỏi…
a. Mục đích.
* Kiến thức. Trẻ biết được hiện tượng thời tiết trong lúc quan sát. 
- Trẻ nêu được tên cây, đặc điểm lợi ích các loại cây hoa. Trẻ biết phân biệt và so sánh 2 loại cây hoa với nhau
- Trẻ thích khám phá hiện tượng xung quanh. 
* Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc. Chơi tốt trò chơi.
* Thái độ: giáo dục trẻ biết chăm sóc cây và bảo vệ các cây xanh trong trường
b. Chuẩn bị: 
- Chuẩn bị cô. sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn, địa điểm quan sát.
- Chuẩn bị cho trẻ. Trang phục trẻ gọn gàng
c. Tiến hành hoạt động.

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô trò chuyện cùng trẻ và dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây dứa tím
- Cô gợi ý cho trẻ nêu nhận xét của mình về đặc điểm cấu tạo màu sắc của cây dứa tím đặt câu hỏi đàm thoại
+ Cây mà chúng mình vưà quan sát có tên là gì?
+ Cây dứa tím có những đặc điểm nào?
+ Lá cây đặc điểm gì?

+ Thân cây cấu tạo ntn?
+ Cây được trồng ntn?
+ Hoa cây có đặc điểm gì?
+ Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình thường xuyên làm công việc gì?
-Với cây địa lan cô & trẻ tiến hành như trên.
- So sánh: Giống nhau (gọi trẻ trả lời)

- Khác nhau 2 loại cây hoa

 Cô khái quát. Cây xanh cho chúng ta rất nhiều lợi ích môi trường xanh sạch không khí trong lành vì vậy chúng mình trồng nhiều loại cây biết cách chăn sóc ….
2.2. Hoạt động 2. TCDG. Bịt mắt bắt dê
Cách chơi. Một người bị mắt, nhiều người làm dê:  Người làm dê sẽ liên tục gọi “be be" và vây quanh, trêu chọc người bịt mắt tuy nhiên đừng để bị bắt lại nhé.
Luật chơi. Người bị bịt mắt sẽ di chuyển, tìm kiếm những chú dê đang kêu “be be” và gọi tên người đó. Nếu đúng bạn sẽ đổi vai cho nhau. 
2.3. Hoạt đông 3. Chơi tự do: Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì
thì chơi với đồ chơi đó.
- Khi chơi thì phải như thế nào? (nhắc trẻ khi chơi không được tranh giành đồ chơi của nhau, không được xô đẩy nhau.
- Chơi xong thì phải làm gì? (dọn dẹp đồ chơi lại)
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ…
	- Trẻ trò chuyện cùng cô.






- Cây dứa tím
- Thân, lá, gốc, có hoa
- Lá dày, dài nhọn phía trên màu tím ạ
- Thân ngắn có nhiều đốt ngắn…
- Cây trồng trong bồn cây 
- Hoa trắng hoa chùm nhỏ
- Tưới nước, tỉa lá úa, bón phân
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô
- Đều là cây xanh trồng trong sân trường có gốc, rễ thân cành lá….
- Cây địa lan thân bò, lá màu xanh nhỏ mỏng….

- Trẻ chú ý lắng nghe.





- Trẻ chơi vui vẻ, đúng luật






- Con vẽ hoa, cây, lăng Bác



- Vui vẻ đoàn kết

-Trẻ thu dọn đồ chơi


IV. Hoạt động góc: Thực hiện như kế hoạch tuần
V. Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh: Thực hiện như kế hoạch tuần
IV. Hoạt động chiều:  Xem video hình ảnh về thủ đô Hà Nội
   * Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24: Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
.................................................................................................................................                                                        
                                      
**************************
Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, thể dục buổi sáng
- Cô đón trẻ vào lớp niềm nở, ân cần.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.
 Cho trẻ xem tranh ảnh, trò chuyện với lá cờ đỏ sao vàng của Nước Việt Nam
- Điểm danh
II. Hoạt động học: Âm nhạc: VĐTN. Yêu Hà Nôi
   NH. Hòa bình cho bé
         TCÂN. Vũ điệu hóa đá
1.Mục đích
a- Kiến thức:
+ Trẻ hát cùng cô đúng lời đúng nhạc, thể hiện cử chỉ nét mặt vui tươi hồn nhiên. MT99CS100 
- Trẻ biết vận động theo đúng nhịp bài hát
+ Trẻ hứng thú nghe hát và hưởng ứng cùng cô.
b. Kỹ năng: trẻ hát rõ lời đúng nhạc và kết hợp vỗ tay theo lời ca.
+ Luyện cho trẻ kĩ năng cảm nhận giai điệu bài hát, kỹ năng vận động theo nhạc
+ Phát triển năng khiếu âm nhạc cho trẻ.
c. Thái độ: 
 Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi hát bài “Yêu Hà Nội” “Hòa bình cho bé”.
- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động âm nhạc. Giáo dục yêu  quý qua đó giáo dục trẻ biết yêu qúy cảnh đẹp của đất nước
2. Chuẩn bị:
- Địa điểm: trong lớp.  Nhạc cụ: trống lắc, phách tre. Nhạc bài hát. Yêu Hà Nội- Hòa bình cho bé
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. ổn định tổ chức - gây hứng thú.
- Cô cùng trò chuyện với trẻ về thủ đô Hà Nội:
+ Hà Nội là thủ đô của đất nứơc chúng ta, ở đó có rất nhiều danh lam thắng cảnh, và mọi người trên mọi miền tổ quốc đều muốn được đến thủ đô để tham quan du lịch. Ai cũng yêu Hà Nội chính vì thế nhạc sỹ đã sáng tác bài hát “Yêu Hà Nội” đấy.
+ Các con có yêu Hà Nội không?
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Dạy hát “Yêu Hà Nội”.
- Cô mở nhạc 1 đoạn bài “ yêu hà nội”
- Hỏi trẻ tên bài hát? Tác giả?

- Cô cùng trẻ hát lại bài hát với nhạc 1-2 lần
( sửa sai về giai điệu và lời cho trẻ)
- Để bài hát rộn ràng hơn thì các con sẽ làm gì kết hợp với bài hát nhỉ?
- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con vỗ tay theo theo nhịp bài hát  nhé.
- Cô vỗ tay mẫu lần 1 cho trẻ nghe
- Cô vỗ tay mẫu lần 2 nói cách vỗ: Vỗ tay theo tiết tấu chậm là vỗ 3 tiếng và vỗ vào phách mạnh, nghỉ vào phách nhẹ.
- Cô cùng trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm 1-2 lần
(sửa sai cho trẻ)
- Cô tặng cho mỗi bạn 1 dụng cụ âm nhạc, mời các bạn đi vòng tròn lên lấy dụng cụ âm nhạc
- Cô và trẻ vỗ tay theo tiết tấu chậm với dụng cụ âm nhạc 1-2 lần (sửa sai cho trẻ)
- Ngoài cách vỗ tay theo tiết tấu chậm thi các con biết có cách VĐTN nào khác nữa không?
- Sau khi các đội thảo luận xong cô lần lượt mời các đội biểu diễn theo cách đã chọn (cô sửa sai cho trẻ và khuyến khích trẻ đội khác hưởng ứng cùng bạn)
- Mời các nhóm biểu diễn
- Cá nhân biểu diễn
- Cô cùng tất cả trẻ vận động lại cách đẹp nhất
- Cô tuyên dương và động viên trẻ kịp thời
2.2. Hoạt động 2: Nghe hát “Hòa bình cho bé- Huy Trần”.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên nhạc sỹ. Sau đó, hát cho trẻ nghe lần 1.
+ Cô hát lần 1 : Không nhạc
- Để bài hát hay hơn chúng mình cùng lắng nghe cô hát bài « Hòa bình cho bé » kết hợp với nhạc bài hát.
+ Cô hát lần 2 : Kết hợp nhạc bài hát
- Các con vừa nghe cô giáo hát bài hát gì ?
- Bài hát nói về điều gì ?
- Bài hát nói về hình ảnh lá cờ bay phấp phới và đàn bồ câu trắng chính là tượng trưng cho đất nước Việt Nam chúng mình luôn hòa bình. Hòa bình được thể hiện trong niềm vui của em bé : Môi hồng bé xinh, cất vang tiếng hát.
- Qua lời bài hát tình cảm các con đối với đất nước chúng mình như nào ?
- Để thể hiện tình cảm đó các con phải chịu khó chăm ngoan học giỏi, nghe lời bố mẹ, cô giáo.
+ Cô hát lần 3 : Trẻ hưởng ứng
2.3. Hoạt động 3 : TCÂN: Vũ điệu hóa đá
1. Cách chơi : Cô một bài hát vui tươi sôi động các con sẽ nhảy múa tự do theo điệu nhạc khi nhạc đang phát. Khi nhạc dừng lại, các con phải đứng im và giữ nguyên tư thế của mình như một bức tượng 
2. Luật chơi : Nếu bé nào còn cử động khi nhạc dừng thì sẽ bị loại khỏi trò chơi 
3. Kết thúc. Nhận xét tuyên dương và kết thức hoạt động.
	
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô





- Có ạ

- Trẻ lắng nghe

- Bài hát: “Yêu Hà Nội” nhạc và lời của nhạc sĩ Bảo Trọng
- Trẻ hát


- Vận động ạ

- Trẻ hưởng ứng

- Trẻ quan sát 

- Trẻ quan sát và lắng nghe

- Trẻ vỗ tay theo nhịp bài hát

- Trẻ lấy dụng cụ biểu diễn

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thảo luận




- Nhóm lên biểu diễn
- Cá nhân lên biểu diễn
- Trẻ vận động 



-Trẻ chú ý lắng nghe cô hát


-Vâng ạ


- Hòa bình cho bé
-Trẻ trả lời


-Trẻ hiểu nội dung bài hát


- Yêu quý đất nước Việt Nam

- Trẻ hưởng ứng cùng cô



-Trẻ chú ý nghe cô phổ biến luật chơi, cách chơi và chơ đúng luật


- Trẻ thu dọn đồ dùng chuyển sang hoạt động khác


III. Hoạt động ngoài trời: 
Quan sát: Xe máy- xe đạp điện
Tcvđ : Nhảy bao bố
CTD : Chơi với: phấn, lá cây, sỏi…
a .Mục đích:
* Kiến thức
- Trẻ biết tên từng loại xe, gọi tên đặc điểm cấu tạo và các bộ phận bên ngoài, tác dụng và lợi ích của Xe máy- xe đạp điện
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định
* Thái độ: thích thú khi được tham gia các hoạt động
b. Chuẩn bị : 
- Chuẩn bị của cô: Xe và sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn và đồ chơi mang theo: phấn, lá cây, sỏi…
- Chuẩn bị của trẻ: Quần áo thoải mái
c. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày, giới thiệu mục đích của tiết học
2: Nội dung
2.1: Hoạt động 1. Quan sát 
* Quan sát xe máy
- Cho trẻ nêu, gọi tên về các bộ phận của xe
Cô củng cố lại đặc điểm của chiếc xe và đàm
thoại cùng trẻ
+ Chúng mình vừa làm quen với chiếc xe gì?
+Ai có nhận xét gì về về cấu tạo của xe máy?
+ Muốn điều khiển được xe máy thì cần có gì?
+ Để đi lại vào ban đêm thuận tiện xe cần có gì?
+ Để quan sát được phía sau thì cần phải có gì?
+ Đây là cái gì? yên xe dùng để làm gì?

+ Chiếc xe chạy được là nhờ có gì? Bánh xe có dạng hình gì? xe có mấy bánh?
+Khi dừng xe để xe đứng được cần có gì?
+ Ngoài ra xe còn có những bộ phận nào nữa? ( ống xả, xần số, phanh….)
+ Phần đuôi xe có gì đây? Biển số xe máy dùng để phân biệt xe ô tô của mình và của người khác.
+ Xe máy chạy bằng nhiên liệu gì?
+Xe máy là phương tiện giao thông đường gì?
+ Khi ngồi trên xe chúng mình phải như thế nào?
* Quan sát xe đạp điện: cô và trẻ tiến hành như trên
* So sánh:
- Cô cho trẻ so sánh tìm ra đặc điểm giống nhau và khác nhau của 2 chiếc xe
- Giống nhau: Đều là phương tiện giao thông giúp con người di chuyển.
-Khác nhau:
+Xe máy:Chạy bằng động cơ nên chạy nhanh hơn xe đạp điện và không có bàn đạp;phải đổ xăng.
+Xe đạp điện: Chạy bằng điện, khi hết điện thì phải sạc mới chạy được. Nên chạy chậm hơn xe máy
 - Mỗi câu trả lời của trẻ cô nhấn mạnh lại cho trẻ nghe
2.2: Hoạt động 2. TCDG “Nhảy bao bố”
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3: Hoạt động 3. Chơi theo ý thích
- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi có ngoài trời: đu quay, cầu trượt,bập bênh
- Cô còn có rất nhiều đồ chơi nữa như: ở góc này có vòng, ở góc này có phấn, giấy, lá cây cháu nào thích chơi ở góc nào thì cô mời các cháu về chơi ở góc ấy.
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	-Trẻ lắng nghe








- Xe máy 
- Có đầu xe, khung xe, bánh xe
- Tay lái
- Có đèn

- Gương xe ạ
- Yên xe, yên xe dùng để ngồi hoặc chở hàng hoá ạ
- Có bánh xe, có dạng hình tròn và có 2 bánh xe
- Chân chống
- Ống xả, cần số, phanh, xăng,…
- Biển số xe


- Xăng
- Đường bộ
- Ngồi ngay ngắn không được đùa nghịch



- Giống nhau: Đều là phương tiện GT đường bộ

- Khác nhau: Tốc độ, nhiên liệu để xe chạy






- Trẻ lắng nghe


- Trẻ nghe
- Trẻ nhắc lại
- Trẻ chơi.





- Trẻ chơi theo ý thích



- Trẻ lắng nghe


IV: Hoạt động góc: Thực hiện như kế hoạch tuần
V. Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh: Thực hiện như kế hoạch tuần
IV. Hoạt động chiều: Tô đồ chữ cái p, q
a. Mục đích 
 a. Kiến thức: Trẻ biết chữ cái p, q phát âm đúng chữ cái p, q
- Trẻ biết tô trùng khít theo dấu chấm mờ, tô đúng quy trình của chữ p, q. 
- Trẻ biết chơi trò chơi với chữ cái p, q
b. Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng cầm bút, ngồi đúng tư thế
- Trẻ có kỹ năng tô trùng khít lên chấm mờ chữ p, q, tô đúng chiều chữ, tô theo thứ tự, tô chữ cái in rỗng không bị chờm ra ngoài
c. Thái độ. Trẻ thể hiện sự thích thú với sách hào hứng tham gia các hoạt động chơi và tập tô chữ p, q
2. Chuẩn bị:  Thẻ chữ cái p, q cho cô và trẻ. Vở tập tô, bút chì, sáp màu, bàn ghế.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	 1: Gây hứng thú. Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào mục đích buổi học.
2.Nội dung
2.1. HĐ1. Luyện tập, nhận biết, phát âm chữ cái p, q Trò chơi. Tìm đúng nhà
- Cô nói tên trò chơi luật chơi cho trẻ biết
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần  
2.2. Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ tô, đồ chữ cái p, q 
* Hướng dẫn trẻ tô, đồ chữ p
- Nhìn xem, nhìn xem
- Các con cùng hướng lên mắt lên đây và quan sát xem cô có tranh gì? (Gọi 1 vài trẻ trả lời)
- Cô cùng trẻ đọc bài đồng dao. Ếch ở dưới ao sau đó cho trẻ dùng bút chì tìm và gạch chân chữ cái p trong bài đồng dao (Khi trẻ thực hiên cô nhắc trẻ tư thế ngồi cách cầm bút)
- Cô cho trẻ chỉ và đọc các cụm từ dưới các hình ảnh tương ứng: cái phao – mưa phùn – tia chớp cho trẻ gạch chân  chữ cái p  dưới cụm từ
- Tiếp theo cô cho trẻ nối chữ cái p màu xanh với hình vẽ có chứa chữ cái p
- Sau đó cô dùng bút màu tô màu các chữ cái p rỗng vừa tô cô vừa nói cách tô khi tô màu cô tô nét nét sổ thẳng từ trên xuống dưới tiếp đến cô tô nét cong hở trái… khi tô cô tô đều không tô chờm ra ngoài cô tô hết chữ thứ nhất cô tô chữ thứ 2….
- Cho trẻ tô chữ p rỗng khi trẻ tô cô nhắc nhở trẻ ngồi sai tư thế cách cầm bút….
- Cô đồ chữ p viết thường vừa đồ cô vừa nói cách đồ chữ cái p cho trẻ biết cô dùng bút chì để đồ chữ p cô đặt bút phía dưới theo chiều mũi tên cô đồ nét xiên từ dưới lên trên cô đồ nét thẳng trên xuống dưới tiếp đến cô đồ nét móc 2 đầu. … tạo thành chữ p vậy cô đồ xong chữ p thứ nhất cô đồ chữ p thứ 2….
- Cô cho trẻ thực hiện lấy bút chì và đồ, khi trẻ đồ cô bao quát hỏi trẻ nói cách đồ chữ p….
* Với chữ cái q cô và trẻ tiến hành lần lượt theo chữ cái p
2.3. Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm.
- Cho trẻ nhận xét sản phẩm
- Gọi 1-2 trẻ chia sẻ về sản phẩm của mình, cách tô màu, cách đồ các chữ cái...
3. Kết thúc. Cô nhận xét chung khen trẻ và kết thúc buổi học
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô.



- Trẻ làm theo yêu cầu của cô.





-Trẻ trả lời

-Trẻ đọc bài đồng dao tìm và gạch chân chữ p

-Trẻ gạch chân chữ p trong cụm từ

-Trẻ thực hiện theo yêu cầu



-Trẻ tô màu chữ p rỗng



-Trẻ đồ chữ p viết thường
-Trẻ thực hiện theo yêu cầu hướng dẫn của cô









-Trẻ trưng bày sp

-Trẻ chia sẻ kinh nghiệm

-Trẻ thu dọn đồ dùng


* Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24: Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
.................................................................................................................................                                                         
 
                              **********************************
Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, thể dục buổi sáng.(Thực hiện theo kế hoạch tuần)
- Điểm danh
II. Hoạt động học.: Tạo hình. Vẽ theo ý thích 
  1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ biết vẽ các hình ảnh quen thuộc về quê hương:
(cánh đồng, con sông, lá cờ, trường học, nhà cửa, danh lam thắng cảnh…) 
- Biết bố cục tranh đơn giản, rõ nội dung
.b. Kỹ năng.  Rèn kỹ năng vẽ nét, tô màu, phối hợp màu sắc. 
- Phát triển khả năng sáng tạo và tưởng tượng.
c. Thái độ:Thích thú, ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình MT98
- Trẻ yêu quý quê hương, đất nước. 
- Hứng thú tham gia hoạt động, giữ gìn sản phẩm.
2. Chuẩn bị:  Tranh mẫu về quê hương (cánh đồng, biển, làng quê, lá cờ Tổ Quốc, thành phố…) 
  Nhạc bài hát về quê hương ( “Quê hương tươi đẹp”) 
 Giá treo tranh- Địa điểm: Trong lớp
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức gây hứng thú : Cô cho cả lớp hát bài “Quê hương tươi đẹp”, đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát dẫn dắt trẻ vào bài.
- Cô treo tranh gợi ý cho trẻ quan sát trẻ nhận xét về bức tranh. (Gọi trẻ nêu nhận xét của mình)
2. Nội dung
2.1. HĐ 1: Trải nghiệm kiến thức 
* Khảo sát:
- Cô cho trẻ xem tranh và hỏi:
- Trong tranh có những gì? 
- Cảnh vật như thế nào? (đẹp, yên bình, nhiều màu sắc…) 
- Con thích vẽ gì về quê hương? (cánh đồng, biển, làng quê, lá cờ Tổ Quốc)
- Khi vẽ con sẽ vẽ ở đâu trước? tô màu như thế nào?
- Tương tự với các bức tranh khác.
Cô hỏi ý tưởng của một vài trẻ về cách vẽ, cách tô màu......
+ Các con có muốn vẽ bức tranh như giống như cô không?
* Cô nhấn mạnh lại: Có thể vẽ: cánh đồng, núi, biển, lá cờ Tổ quốc, trường học… 
-Vẽ cân đối trên giấy, tô màu đẹp, không lem ra ngoài
2.2. Hoạt động 2. Thực hành sáng tạo:
- Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi, cách tô màu.
-  Cho trẻ thực hiện (cô mở nhạc nhỏ cho trẻ nghe trong khi thực hiện).
- Cô bao quát trẻ, hướng dẫn đồng thời gợi ý cho trẻ thực hiện để hoàn thành sản phẩm.
2.3. Hoạt động 3: Giải thích -Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ mang tranh lên trưng bày trên giá.
- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét tranh của bạn, của mình.
- Các con có nhận xét gì về tranh của bạn?

- Mời 2-3 trẻ trả lời.
* Giáo dục trẻ: Giáo dục: yêu quê hương, giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp. 
2.4. Hoạt động 4: Củng cố 
- Con thích bức tranh nào? Vì sao? 
- Bạn vẽ gì về quê hương? 
- Cô nhận xét:   Khen trẻ vẽ đẹp, sáng tạo 
-  Động viên trẻ chưa hoàn thiện
3: Kết thúc. Cô nhận xét chung, tuyên dương, khen ngợi trẻ. Chuyển hoạt động .
	
-Trẻ hát cùng cô và thực hiện theo yêu cầu cô





-Trẻ quan sát tranh
-Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Tô đều màu không chờm ra ngoài
-Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời

- Có ạ




-Trẻ vẽ tranh theo ý thích mà trẻ đã lựa chọn



-Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày
- Con thấy bức tranh bạn đẹp vì bạn vẽ rõ ràng, đều đẹp
-Trẻ chú ý lắng nghe



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ thu dọn đồ dùng


III. Hoạt động ngoài trời.
Quan sát cây sấu và cây xoài
-TCVĐ: Ô tô về bến
Chơi tự do : Chơi với đồ chơi có sẵn ngoài trời và chơi với phấn, giấy, sỏi..
1. Mục đích 
a. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây sấu, cây xoài. Nêu được những điểm giống và khác nhau giữa cây sấu, cây soài
b.  Kỹ năng:  Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ, so sánh
c. Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô, Giáo dục trẻ biết chăm sóc cây
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn, phấn, sỏi, lá cây và những đồ chơi có sẵn ngoài trời.
* Đồ dùng của trẻ:Phấn, sỏi..Trang phục gọn gàng. 
3. Tiến hành hoạt động
	         Hoạt động của cô
	 Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ ra hít thở không khí trong lành.
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày và hỏi trẻ
2.Nội dung
2.1.Hoạt động 1: Quan sát 
* Quan sát cây xoài
- Cô dẫn trẻ đến bên cây xoài và hỏi trẻ đây là cây gì?
- Cây xoài có đặc điểm ntn?
- Gốc cây như thế nào?
- Thân cây như thế nào?
- Lá cây như thế nào?
- Cây xoài có quả vảo mùa nào trong năm? Quả xoài có đặc điểm gì?
- Cá con đã được ăn xoài bao giờ chưa?
- Ăn xoài có mùi, vị như thế nào?
- Cây trồng có tác dụng gì?
 Cô tổng hợp lại: Đây là cây xoài Cây có phần gốc, thân, lá. Gốc cây có màu xám, sần sùi, phía dưới gốc có nhiều rễ bán vào đất hút chất dinh dưỡng từ lòng đất nuôi cây phát triển. Thân cây cứng, sần sùi, có nhiều cành. Lá cây màu xanh đậm, nhẵn. Cây xoài còn có quả mùa hè, quả xoài có dạng dài, vỏ nhẵn nhụi, ăn có vị ngọt (chua), mùi thơm....
* Tương tự cô cho trẻ quan sát cây sấu để trẻ nêu sự hiểu biết của mình về cây và cho trẻ
So sánh sự giống     Gọi trẻ trả lời)

Khác nhau giữa 2 cây.
 Cô tổng hợp lại và giáo dục trẻ yêu qúy, chăm sóc và bảo vệ các loại cây.
2.2. Hoạt động 2: Chơi vận động : Ô tô về bến
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích
Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Khi chơi thì phải như thế nào? 
- Chơi xong thì phải làm gì? (dọn dẹp đồ chơi lại)
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ lắng nghe





- Cây xoài
- Gốc, rễ thân, cành lá…
- Gốc cây to, vỏ màu xanh….
- Thân cây to, cao….
- Lá dài màu xanh…
- Cây xoài có quả mùa hè, quả dài, to …..
- Rồi ạ
- Vị ngọt vị chua
- Cho bóng mát, cho quả….


-  Trẻ chú ý nghe cô 





- Trẻ chú ý quan sát và nêu nhận xét.
- Giống nhau đều cây trồng trong sân trường, có quả….
- Trẻ trả lời


- Trẻ nghe cô phổ biến cách chơi và chơi


- Trẻ trả lời


 - Không tranh giành đồ chơi

- Trẻ chơi
- Trẻ thu dọn đồ chơi


IV: Hoạt động góc: Thực hiện như kế hoạch tuần
V. Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh: Thực hiện như kế hoạch tuần
IV. Hoạt động chiều: Xem video hoạt hình về ATGT
- Cô cho trẻ xem video hoạt hình về ATGT- Tôi yêu Việt Nam
- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung hình ảnh trong đoạn video
* Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24: Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
.................................................................................................................................                                                         
                      ************************************************                   
    Thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, thể dục buổi sáng
* Đón trẻ thực hiện theo kế hoạch tuần
* Trò chuyện Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh giới thiệu về thủ đô Hà Nội có Lăng Bác, chùa 1 cột, Tháp rùa, cầu Thê Húc- Văn miếu Quốc Tử Giám….
- Cho trẻ chơi tự do các đồ chơi trong lớp
- Thể dục sáng thực hiện theo kế hoạch tuần
 - Điểm danh
    II. Hoạt động học . Văn học: Truyện: Sự tích Hồ Gươm
1. Mục đích:
a. Kiến thức:
-   Trẻ nhớ tên câu truyện, tên tác giả, tên các nhân vật trong truyện. Hiểu đc nội dung câu truyện. 
- Thông qua đó trẻ tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, biết về danh lam thắng cảnh của nước ta.
b. Kỹ năng: Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ. Trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc.
- Rèn cho trẻ khả năng chú ý nghe và kể lại câu chuyện MT71- CS64
c. Thái độ: Trẻ tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.
2. Chuẩn bị: video nội dung câu truyện, tranh truyện (hoặc tranh minh họa)
Đội hình ngồi chiếu hình chữ U.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt đông của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát bài “Yêu Hà Nội”.
- Ở Hà nội có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nào?
- Cho trẻ xem tranh về danh lam thắng cảnh và tranh ảnh Hồ Gươm
+ Các con có biết tại sao hồ lại có tên là Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm không?
- Để giải đáp thắc mắc này cho các con co sẽ kể cho chúng mình nghe câu truyện “Sự tích Hồ Gươm”.
2.Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe
a. Cô kể truyện diễn cảm:
- Lần 1: Cô đọc kết hợp động tác minh họa.
+ Cô vừa kể câu truyện gì?
- Lần 2: Cô kể diễn cảm kết hợp tranh minh họa.
+ Giới thiệu nội dung truyện: Câu truyện kể về việc Rùa Vàng đã mang thanh gươm thần cho vua Lê mượn để đánh giặc Minh, khi đánh thắng giặc Minh nhà vua đã trả lại gươm thần cho Rùa Vàng trên hồ Tả Vọng, kể từ đó hồ này có tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.
- Lần 3: Kể trích dẫn nội dung truyện.
Lê Lợi cùng nhân dân giết giặc Minh (Trích đoạn: từ đầu đến “đánh đuổi chúng”)
Từ khi có gươm thần ông Lê Lợi đã đánh thắng giặc Minh, giặc chết, đầu hàng, bỏ chạy về nước và ông Lê Lợi lên làm vua.
(Trích đoạn: “…Năm ấy…. từ khi có thanh gươm thần…yên vui”
Sau khi Lê Lợi chiến thắng giặc Minh, Long Quân đã sai Rùa Vàng đòi gươm ở Hồ Tả Vọng
 (Trích đoạn: “…một năm sau…rồi lặn xuống nước”)
- Từ đó Hồ Tả Vọng lại được đặt tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm?
(Trích đoạn: “…Từ đó…”  đến hết)
  2.2. Hoạt động 2:  Đàm thoại:
+ Truyện có những nhân vật nào?
+ Ai là người nổi dậy chống giặc Minh?
+ Điều gì xẩy ra khi những người lính của Lê Lợi đi đánh cá?
+ Ai cho Lê Lợi mượn Gươm thần?
+ Nhờ có Gươm thần Lê Lợi và nhân dân đã làm được điều gì?
+ Lê Lợi đã trả lại Gươm thần ở đâu?
+ Vì sao hồ Tả Vọng lại được Lê Lợi đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm?

* Giáo dục: Ở đất nước ta có rất nhiều địa danh, danh lam thắng cảnh gắn liền với những sự tích những dấu ấn lịch sử hào hùng đó là niềm tự hào của dân tộc chúng mình cần phải biết bảo tồn những di tích, địa danh đó nhé.
2.3. Hoạt động 3:  Củng cố:
* Cho trẻ xem video “Sự tích Hồ Gươm. Cô là người dẫn truyện gọi trẻ kể lại chuyện theo tranh theo ý hiểu của trẻ
3. Kết thúc: Cô nhận xét, khen ngợi trẻ
	
- Trẻ hát cùng cô bài hát.

- Có Hồ Gươm, tháp rùa, Lăng Bác, cầu Thê Húc


- Có ạ, Không ạ

- Vâng





- Trẻ lắng nghe và ghi nhớ nội dung câu truyện







- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện  












- Lê Lợi, quân lính rùa vàng
- Lê Lợi
- Lính lê Lợi kéo được thanh kiếm
- Rùa vàng

- Đánh đâu thắng đó
- Hồ tả Vọng
- Vì nơi đó rùa vàng lên đòi gươm và Lê Lợi đã trả gươm và đặt tên là Hồ Gươm


-Trẻ chú ý lắng nghe



- Trẻ kể lại nội dung câu chuyện gợi ý của cô


III. Hoạt động ngoài trời .Quan sát: Rau cải và rau mùng tơi
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do : Phấn, lá cây , sỏi, cát….đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích.
* Kiến thức 
- Trẻ biết tên gọi,đặc điểm cấu tạo, của rau rền và rau mùng tơi
- Trẻ so sánh được các đặc điểm khác nhau và giống nhau giữa 2 cây rau
* Kỹ năng 
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý,ghi nhớ có chủ đích
- Rèn khả năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
*Thái độTrẻ hứng thú tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ biết ăn các loại rau để có cơ thể khỏe mạnh, đồng thời biết chăm sóc rau sạch
2. Chuẩn bị rau cải và rau mùng tơi,  Phấn , lá ,sỏi
- Đầu tóc trang phục gọn gàng, 
3.Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô quan sát, điểm danh, kiểm tra sức khỏe của trẻ
- Cô giới thiệu vườn rau sạch của trường và cho trẻ đi tham quan.
+ Trong vườn rau có những loại rau gì?
+ Muốn có được vườn rau đẹp thì các con phải làm gì?
=> Giáo dục trẻ biết chăm sóc, không dứt lá, dẫm đạp lên rau....
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát rau cải và rau mùng tơi
 * Quan sát rau cải
- Cô và các con cùng nhau ngồi xuống để quan sát xem đây là luống rau gì nhé!
- Các con có biết đây loại rau gì đây không?
- Lá rau cải có đặc điểm gì? có màu gì?
- Lá rau bị làm sao vậy?
- Rau cải là loại rau ăn gì?
- Con được ăn món ăn nào chế biến từ rau cải?
- Ăn rau cải có tác dụng gì?
=> Cô khái quát : Rau cải là loại rau thân nhỏ, lá to, dài và có màu xanh, rau cảu được chế biến các món như, rau cải luộc, rau cải sào tỏi, rau cải nấu canh, rau cải nhúng lẩu, ăn rau cải rất giàu vitamin và chất khoáng, vì vậy chúng 
mình ăn nhiều rau nhé.
* Quan sát rau mùng tơi (Tương tự như quan sát rau cải)
* So sánh
- Giống nhau: đều là rau ăn lá
-Khác nhau: Rau cải lá dài còn rau mùng tơi lá tròn, dày.
=> Giáo dục: Chăm sóc, bảo vệ không dứt lá, dẫm, đạp lên rau
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ “ mèo đuổi chuột”
- Cô nêu cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: phấn, lá , sỏi ….
- Cô giới thiệu các nhóm đồ chơi cô đã chuẩn bị, giáo dục khi chơi phải đoàn kết, hợp tác, không giành đồ chơi của nhau...
-  Cô bao quát, hướng dẫn, chơi cùng trẻ.
3. Kết thúc: 
Cô nhận xét động viên tuyên dương trẻ và chuyển hoạt động
	



-Trẻ kể
- Chăm sóc,tưới cây








- Cây rau cải
- lá to, màu xanh ạ
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời


-Trẻ lắng nghe








-Trẻ lắng nghe




-Trẻ lắng nghe cô nói cách chơi
- Trẻ chơi đúng luật

- Trẻ nghe cô nói

- Trẻ chơi theo nhóm

-Trẻ thu dọn đồ chơi



IV. . Hoạt động góc: Thực hiện như kế hoạch tuần
V. Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh: Thực hiện như kế hoạch tuần
VI. Hoạt động chiều: - Nêu gương cuối tuần
- Cô cho trẻ bình xét thi đua, nêu gương bạn tốt. Cô phát phiếu bé ngoan
- Cô nhắc nhở một số bạn chưa ngoan, trong giờ còn hay nói chuyện riêng, ăn chậm, về nhà còn chưa tự giác làm vệ sinh cá nhân, động viên trẻ tuần sau cố gắng hơn để được nhận phiếu bé ngoan
* Đánh giá trẻ cuối ngày: Sĩ số trẻ 24: Có mặt        Vắng mặt             Lý do
    - Trạng thái cảm xúc
……………………………………………………………………………………
- Kỹ năng, kiến thức 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Những trẻ cần lưu ý đặc biệt
……………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục
.................................................................................................................................     


